
PHÒNG KHÁCH & PHÒNG ĂN/

LIVING & DINING ROOM
Mẫu/ 

Sample

Đơn Giá/ 

Unit price

Số lượng/

Quantity

Chi phí/ 

Price

TV 55 inch

SMART TIVI 4K 55 INCH LG

* Hoặc tương tự/ 

Or similar in range

14,800,000  1.00 14,800,000

Máy giặt sấy/

Washing machine incl dryer

LG 9kg

* Hoặc tương tự/ 

Or similar in range

14,950,000  1.00 14,950,000

Kệ đỡ máy giặt/

Holder for Washing machine

63 X 68 cm

* Hoặc tương tự/ 

Or similar in range

200,000 1.00 200,000

Tủ lạnh/ 

Fridge

Tủ lạnh LG 613L

* Hoặc tương tự/ 

Or similar in range

18,800,000  1.00 18,800,000

ĐỒ DÙNG ĐẦY ĐỦ CHO CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ/

FULL APPLIANCES PACKAGE FOR 2 BEDROOM APARTMENT



Máy lọc nước/

Water Purifier

COWAY 

* Hoặc tương tự/ 

Or similar in range

6,900,000  1.00 6,900,000

Nồi cơm điện/

Rice cooker

Philips 1.8L 

* Hoặc tương tự/ 

Or similar in range 

750,000  1.00 750,000

PHÒNG NGỦ CHÍNH/

MASTER BEDROOM

Nệm lò xo túi Dunlopillo/

Pocket Spring Marttress

160*200*23

6,000,000  1.00 6,000,000

PHÒNG NGỦ THỨ HAI/ 

SECOND BEDROOM

Nệm lò xo túi Dunlopillo/

Pocket Spring Marttress

160*200*23

6,000,000  1.00 6,000,000

ĐỒ VẢI & KHÁC/

LINENS & OTHERS

Tấm trải giường King & Queen/

Bed Sheet for King & queen beds

260*280 cm

540,000  2.00 1,080,000

Ruột chăn giường King & Queen/

Duvet insert for King & Queen beds

250*235 cm

1,500,000  2.00 3,000,000

Vỏ chăn giường King & Queen.

Duvet cover for King & queen beds

250*235 cm

1,020,000  2.00 2,040,000

Ruột gối/

Pillow insert

50*70 cm

240,000  4.00  960,000

Bảo vệ gối/

Pillow protector

50*70 cm

72,000  4.00  288,000

Vỏ gối/

Pillow cover

50*70 cm

78,000  4.00  312,000



Ruột gối lớn/

Big Pillow insert

60*80 cm

312,000  4.00  1,248,000

Bảo vệ gối lớn/

Big Pillow protector

60*80 cm

90,000  4.00  360,000

Vỏ gối lớn/

Big Pillow cover

60*80 cm

108,000  4.00  432,000

Thảm phòng tắm/

Bath mat

45*80 cm (360gr)

120,000  2.00  240,000

Móc treo đồ chống trượt/

Cloth Hanger Anti slip
30,000  20.00 600,000

78,960,000

$3,478


